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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 
(Kèm theo Công văn số          /BKHCN-TĐC ngày        /       /2023 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ)

	STT
	A. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

	1. 
	Bộ Công Thương

	2. 
	Bộ Xây dựng

	3. 
	Bộ Công an

	4. 
	Bộ Quốc phòng

	5. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	6. 
	Bộ Tư pháp

	7. 
	Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

	8. 
	Bộ Giao thông vận tải

	9. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	10. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	11. 
	Bộ Y tế

	
	B. Tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp tại Việt Nam

	12. 
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

	13. 
	Hiệp hội Thép Việt Nam

	14. 
	Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

	15. 
	Hội khoa học và kỹ thuật về tiêu chuẩn, chất lượng Việt Nam

	
	C. UBND các tỉnh, thành phố

	16. 
	63 UBND các tỉnh, thành phố

	
	D. Các doanh nghiệp liên quan

	17. 
	Công ty TNHH Nippon Steel Việt Nam

	18. 
	Công ty TNHH JFE Steel Việt Nam

	19. 
	Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam

	20. 
	Công ty TNHH Daido DMS Việt Nam

	21. 
	Công ty TNHH Thương mại Hải Nhung

	22. 
	Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Tiến Đạt

	23. 
	Công ty TNHH Thép không gỉ Hà Anh

	24. 
	Công ty TNHH Tiến Đạt

	25. 
	Công ty TNHH Kim Khí Nam Cường

	26. 
	 Công ty TNHH Kim khí Tuấn Đạt

	27. 
	Công ty Cổ phần TVL

	28. 
	Công ty Cổ phần Lam Khang

	29. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý tài sản Tinh Anh AM

	30. 
	Công ty Cổ phần Gia Anh

	31. 
	Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên

	32. 
	Công ty TNHH Hoàng Vũ

	33. 
	Công ty TNHH Cơ khí nhựa Thành Công

	34. 
	[bookmark: _GoBack]Công ty TNHH Inox Lâm Phát

	35. 
	Công ty TNHH SXTM XNK Nam Phú

	36. 
	Công ty TNHH Inox Thái Phát

	37. 
	Công ty TNHH TM Vy Nam

	38. 
	Công ty TNHH SX TM DV Kim Gia An

	39. 
	Công ty TNHH SXKD Ngân Phong

	40. 
	Công ty TNHH Inox Trường Thịnh

	41. 
	Công ty TNHH Inox Tân Cương

	42. 
	Công ty TNHH SXTMDV Qui Phúc

	43. 
	Doanh nghiệp TN Inox Anh Tuấn

	44. 
	Công ty TNHH MTV Thép không gỉ Long An

	45. 
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Hà Dung

	46. 
	Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và thương mại Đức Phát

	47. 
	Công ty CP Thép không gỉ A&T

	48. 
	Công ty TNHH Phát triển thương mại Đồng Tâm

	49. 
	Công ty TNHH Kim Khí Trường Sơn

	50. 
	Công ty TNHH Inox Long Biên

	51. 
	Công ty TNHH Thương mại Giải phóng 304

	52. 
	Công ty TNHH ITALINOX Việt Nam

	53. 
	Công ty TNHH Inox Phương Đông

	54. 
	Công ty TNHH Đại Đức Tân

	55. 
	Công ty TNHH Posco VST

	56. 
	Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam

	57. 
	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

	58. 
	Công ty CP Sản xuất Nam Thành

	59. 
	Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại tổng hợp Sơn Hà

	60. 
	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai

	61. 
	Công ty CP Tập đoàn Sơn Hà Xanh

	62. 
	Công ty TNHH Inox Đông Nam

	63. 
	Công ty TNHH SX và TM Inox Việt Nam

	64. 
	Công ty TNHH Inox Thăng Long

	65. 
	Công ty TNHH Italinox Việt Nam

	66. 
	Công ty TNHH Inox Phương Đông

	67. 
	Công ty TNHH Đại Đức Tân

	68. 
	Công ty TNHH Posco VST

	69. 
	Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam

	70. 
	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

	71. 
	Công ty Cổ phần Sản xuất Nam Thành

	72. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại tổng hợp Sơn Hà

	73. 
	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai

	74. 
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh

	75. 
	Công ty TNHH Inox Đông Nam

	76. 
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Inox Việt Nam

	77. 
	Công ty TNHH Inox Thăng Long
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